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STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

1 2203360201 Hà Kiều Oanh 31/01/2005 02DD13C2 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp cấp 2 + giấy khám sức khỏe

2 2223240222 Lê Thị Kim Phụng 15/08/2004 02DD15A2 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

3 2223360439 Nguyễn Tường Quyên 15/02/2001 02DD15D1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

4 2213360366 Đỗ Thị Phương Thảo 15/10/2006 02DD14C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

5 1213360072 Lê Thị Lan Anh 26/07/2006 01DS14C1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được công nhận tốt nghiệp đợt 1 -  năm 2024

6 2223360109 Nguyễn Hồ Linh Đan 12/03/2007 02DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/
Chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học chưa thi

7 2193360036 Lê Thị Trúc Giang 09/09/2004 02DS12C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp điểm chuyên ngành không đủ điểm tốt nghiệp - VHPT chưa 
xong

8 2223240276 Lê Trọng Hổ 10/03/1987 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/
 Chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học chưa thi

9 1223360291 Võ Đức Huy 16/11/2002 01DS15D1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

10 1223360023 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

11 2223360112 Phạm Thị Bích Thủy 15/10/1983 02DS15D2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

12 2223240086 Bùi Giang Nguyên Trinh 26/10/1994 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh / Tin học chưa thi

13 2223240090 Phạm Mạnh Trường 10/06/2003 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học chưa thi

14 2223180029 Lê Thị Thanh Tuyền 18/09/1999 02DS15B1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

15 1223360289 Nguyễn Khánh Phương Uyên 07/10/2006 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

16 2223240186 Lê Hồ Thanh Đông 24/03/1997 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

17 1223360030 Phùng Gia Hân 26/04/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Còn nợ môn Kiểm nghiệm

18 2223180063 Bùi Thị Kim Kiều 15/12/1987 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

19 1223360217 Thân Thị Hoàng Phúc 11/03/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn dược lâm sàng

20 1223360144 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học chưa thi

21 2223240173 Nguyễn Thị Kiều Thuận 19/09/2001 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

22 1223360180 Lưu Thị Minh Thuỳ 02/01/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

23 2223240133 Nguyễn Ngọc Thủy 06/06/1996 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi



STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

24 1223360104 Nguyễn Võ Thanh Toàn 20/08/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/
Chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học chưa thi

25 2223180060 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 16/11/1997 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

26 1223240061 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/03/2004 01DS15A2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

27 1223360266 Nguyễn Thùy Trang 06/08/2005 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

28 2223180064 Võ Thị Cẩm Tú 07/09/1983 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

29 1223360138 Dương Thị Cẩm Tú 14/06/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học chưa thi

30 1223360102 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/08/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Không đủ điểm tốt nghiệp, liên hệ trực tiếp PĐT để được tư 
vấn học cải thiện điểm

31 1223360225 Nguyễn Kim Yến 04/12/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

32 1223240051 Trần Ngọc Yến 09/05/1996 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học chưa thi

33 2193240070 Nguyễn Đặng Hoàng Anh 22/07/2000 02KT12A1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

34 2213240209 Nguyễn Ngọc Duy Hân 05/7/1998 02KT14A1 Kế toán doanh nghiệp Đã tốt nghiệp Đã được công nhận tốt nghiệp năm 2023

35 1213360032 Trần Phượng Hằng 19/01/2006 01KT14C1 Kế toán doanh nghiệp Đã tốt nghiệp Đã được công nhận tốt nghiệp năm 2023

36 1223360247 Phan Hoàng Anh Khoa 10/08/2007 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

37 2203240304 Huỳnh Thị Lan 16/04/1997 02KT13B1 Kế toán doanh nghiệp Đã tốt nghiệp Đã được công nhận tốt nghiệp năm 2022

38 3223240030 Nguyễn Thùy Linh 25/12/1996 02KT15E2 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

39 1223360141 Nguyễn Hữu Lộc 03/11/2007 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

40 1223360124 Võ Thu Ngân 08/01/2007 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Còn nợ môn Kinh tế vi mô

41 2223360385 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/01/2007 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/
Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

42 2223360153 Nguyễn Thị Yến Như 20/07/2007 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/z
Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

43 2213240081 Đặng Tường Phụng Tiên 07/07/2000 02KT14A1 Kế toán doanh nghiệp Đã tốt nghiệp Đã được công nhận tốt nghiệp năm 2023

44 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

45 2223360544 Hồ Hồng Lụa 01/07/1998 02MK15D1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

46 2223360166 Dương Minh Công 28/09/2007 02PL15C1 Pháp luật Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

47 1223240080 Lê Thị Ngọc Ánh 19/05/2004 01DN15A1 Quản trị DN vừa và nhỏ Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

48 1223360252 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007 01DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

49 2223360228 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 08/06/2006 02DN15C1 Quản trị DN vừa và nhỏ Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

50 2223240271 Trần Việt Hùng 12/09/2003 02TM15A1 Quản trị mạng máy tính Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/
Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt



STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

51 1223360214 Nguyễn Duy Gia Khánh 07/11/2007 01TM15C1 Quản trị mạng máy tính Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/Chuẩn đầu ra 
Tiếng anh chưa thi

52 1223360272 Nguyễn Tuyết Hạnh 28/11/2006 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn Tiếng anh chuyên ngành

53 2223360367 Đỗ Trịnh Chí Khang 07/05/2007 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn Pháp luật/ Nợ môn Thiết kế hệ thống nhận diện 
thương hiệu và quảng cáo

54 1223360037 Nguyễn Tấn Lợi 21/12/2003 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường/ 
Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp cấp 2

55 1223360244 Nguyễn Thị Thanh Nghi 04/08/2007 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn Chính trị

56 2223240297 Phạm Khánh Nhật 26/08/2004 02DH15A3 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

57 1223360173 Lê Huy Phong 10/05/2007 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn Tin học

58 2223360326 Huỳnh Thị Minh Phương 31/12/2006 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

59 2223360055 Trương Tấn Tài 29/01/2003 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn tin học

60 1223360053 Phạm Huỳnh Phương Thùy 12/02/2007 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

61 2223360252 Cao Thanh Tú 07/05/2006 02DH15C3 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn Tiến anh căn bản

62 2223360181 Lê Thị Trường Vang 13/12/1989 02DH15D1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường

63 1223360253 Bùi Thị Thảo Vy 19/07/2007 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

64 2223360485 Nghiêm Tấn Đạt 20/12/2007 02PM15C2 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn giáo dục an ninh - quốc phòng

65 1223360136 Nguyễn Ngọc Hải Dương 21/07/2007 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

66 2223360394 Hồ Minh Hoàng 24/07/2007 02PM15C2 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn chính trị/ Tiếng Anh chuyên ngành/Quản trị cơ sở 
dữ liệu với SQL Server/Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp cấp 2

67 1223360078 Mai Trung Kiên 08/11/2005 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

68 2223360097 Nguyễn Tiến Lợi 14/10/2001 02PM15C2 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

69 1223360160 Huỳnh Văn Phúc 14/02/2007 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn giáo dục an ninh - quốc phòng/ Lập trình hướng đối 
tượng/Thực tập cơ bản/Thực tập tốt nghiệp

70 1223360270 Phan Kim Hoàng Phúc 07/01/2007 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

71 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

72 1223360205 Nguyễn Hoàng Thuyên 29/08/2007 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

73 1223360165 Liêu Minh Trọng 03/11/2007 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

74 1223360201 Nguyễn Văn Trường 21/11/2005 01PM15C1 CNTT- Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tiếng anh thi không đạt

75 2203180084 Đinh Thị Ngọc Trâm 17/01/1991 02YS13B2 Y Sỹ Không đủ điều kiện tốt nghiệp Còn nợ môn Pháp luật / Thiếu hồ sơ: bằng tốt nghiệp cấp 3

76 215020693 Phạm Thu Trang 14/08/1997 02YS08A3 Y sỹ Đã tốt nghiệp Đã được công nhận tốt nghiệp năm 2017

77 1223240058 Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 01YS15A1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chưa hoàn thành các khoản phí học ở trường



STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

78 1223240007 Lâm Thị Hảo 02/08/2001 01YS15A1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

79 2223240070 Lê Minh Quân 15/06/2002 02YS15B1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

80 2223240049 Nguyễn Văn Thái 23/02/1997 02YS15B1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra Tin học chưa thi

81 2213360035 Phạm Thị Nhàn 20/06/2003 02YS15C2 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: Thiếu bằng tốt nghiệp cấp 2

82 3223240012 Lâm Hoài Trung 28/05/1982 01DS15B1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Đang học môn giáo dục thể chất/ 
Thiếu hồ sơ: giấy khám sức khỏe

83 2223360128 Lê Thị Thùy Linh 01/08/2003 02DS15C2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: Thiếu học bạ

84 2223240130 Nguyễn Gia Đông 25/01/1996 02DS15A2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: giấy khám sức khỏe

85 2213360236 Huỳnh Khánh Duy 30/10/2006 02MK14C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp cấp 2

86 2223360436 Nguyễn Tấn Thiên Phúc 03/01/2007 02PM15C2 Ưng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: giấy khám sức khỏe

87 2213240094 Lê Phương Thảo 04/09/1991 02DN15B1 Quản trị DN vừa và nhỏ Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: Sơ yếu lý lịch/ bằng tốt nghiệp cấp 3/
 giấy khám sức khỏe/ hình 3x4 (2 hình)

88 2223180080 Lê Xuân Trường 19/06/2004 02DS15A2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: bằng tốt nghiệp trung cấp (chỉ có bằng tạm thời)

89 2213360069 Đặng Thị Ngọc Huỳnh 25/09/2006 02KT14C1 Kế Toán Doanh Nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp cấp 2

Danh sách có: 89 học sinh.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2024
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